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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH BÌNH ðỊNH                            ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 
Số: 06/2013/Qð-UBND                    Bình ðịnh, ngày 16  tháng 4 năm 2013 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt  

trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2007/Nð-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý 
chất thải rắn; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2149/Qð-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
về Phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn ñến năm 2025, 
tầm nhìn ñến 2050; 

Xét ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 21/TTr-SXD ngày 12/03/2013, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp quản lý chất thải 
rắn sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Xây dựng, Thủ 
trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 
cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

               Hồ Quốc Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ðỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            
QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 06/2013/Qð-UBND  
ngày  16/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ðịnh) 

 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy chế phối hợp này quy ñịnh một số nội dung hoạt ñộng phối hợp giữa các sở, 
ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi chung 
là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau ñây 
gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong việc quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt là CTRSH) trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh.  

 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế phối hợp này áp dụng cho các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã với các chức năng quản lý nhà nước trong việc thực hiện các hoạt 
ñộng quản lý CTRSH. 

 

 

ðiều 3. Các nguyên tắc phối hợp 

- Phối hợp hiệu quả giữa Sở Xây dựng và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm phát huy hiệu lực và nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực quản lý CTRSH trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh.  

- Quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước ñối với công tác quản lý CTRSH 
ñược thực hiện dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành và Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cũng như phát huy vai trò của các cơ quan này 
trong tham mưu và chỉ ñạo quản lý CTRSH. 

 

Chương II 

QUY ðỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG  

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 
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ðiều 4. Ban hành các chính sách, quy ñịnh, hướng dẫn thực hiện văn bản pháp 

luật trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng các quy ñịnh, hướng dẫn, tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý CTRSH ñối với khu vực ñô thị. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng các quy ñịnh, hướng 

dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trong 

hoạt ñộng quản lý CTRSH.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng 

xây dựng các văn bản hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản 

lý CTRSH trên ñịa bàn các xã.   

4. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các ñịa phương 

xây dựng cơ chế, chính sách ưu ñãi ñầu tư, khuyến khích nhằm thực hiện xã hội hóa 

công tác quản lý CTRSH trên ñịa bàn tỉnh. 

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu và ñề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh mức phí sử dụng dịch vụ 

CTRSH; ñề xuất kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước ñể các ñịa phương xem xét, 

quyết ñịnh theo thẩm quyền hỗ trợ các tổ chức xã hội tham gia thu gom, vận chuyển 

CTRSH khi nguồn thu phí không ñủ bù chi. 

6. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo, các cơ quan thông 

tin, truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý CTRSH. 
 

ðiều 5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật 

cho hoạt ñộng quản lý CTRSH 

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn 

và tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng trong quy hoạch, thiết kế và thi công xây dựng công 

trình xử lý CTRSH.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường trong quá trình xây dựng và vận 

hành các công trình xử lý CTRSH.  
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3. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm ñịnh công nghệ, thiết bị ñối với các dự án 

ñầu tư xử lý CTRSH; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng lựa chọn công nghệ xử lý, 

tái chế, tái sử dụng CTRSH trên ñịa bàn tỉnh. 
 

ðiều 6. Quy hoạch quản lý chất thải rắn và quy hoạch xây dựng công trình xử lý 

chất thải rắn 

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về quy hoạch, ñiều chỉnh, công bố quy hoạch 

quản lý chất thải rắn; thẩm ñịnh quy hoạch xây dựng công trình xử lý chất thải rắn 

trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm phối hợp, hướng 

dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quy hoạch các ñiểm thu 

gom, trung chuyển rác thải tại các xã và gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch chi tiết, công bố và triển 

khai quy hoạch xây dựng công trình xử lý CTRSH trên ñịa bàn mình quản lý. 
 

ðiều 7. Quản lý quá trình ñầu tư xây dựng công trình thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt 

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch 

quản lý CTRSH của tỉnh; kiểm tra, thỏa thuận ñịa ñiểm các công trình xử lý 

CTRSH; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng ñơn giá các loại dịch vụ công 

ích xử lý CTRSH, hướng dẫn và quy ñịnh áp dụng ñịnh mức, ñơn giá, lập dự toán 

chi phí dịch vụ công ích xử lý CTRSH; ñề xuất các dự án ñầu tư; thẩm ñịnh thiết kế 

cơ sở của dự án. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá 

tác ñộng môi trường (ðTM) của các dự án ñầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải 

rắn theo quy ñịnh của pháp luật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thẩm ñịnh quyết toán hàng năm 

chi phí dịch vụ công ích xử lý CTRSH.  

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập dự án ñầu tư theo kế 

hoạch ñược duyệt, lập dự toán chi phí dịch vụ công ích quản lý CTRSH hàng năm; 

lựa chọn nhà thầu xây dựng và hoạt ñộng dịch vụ công ích theo Luật ðấu thầu; quản 

lý thực hiện hợp ñồng theo quy ñịnh của pháp luật. 
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ðiều 8. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt ñộng 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm môi trường trong hoạt ñộng quản lý CTRSH trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quy 

hoạch, ñầu tư xây dựng các dự án xử lý CTRSH trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thanh tra chuyên ngành, cảnh sát môi 

trường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính ñối với các hành vi gây ô nhiễm môi 

trường trong công tác quản lý CTRSH nói chung theo quy ñịnh hiện hành của 

pháp luật. 
 

ðiều 9. Quản lý thông tin 

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và lưu trữ thông tin và dữ 

liệu ñối với hoạt ñộng quản lý CTRSH nói chung và khu vực ñô thị nói riêng.   

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm quản lý, tổng hợp 

và lưu trữ thông tin và dữ liệu ñối với hoạt ñộng quản lý CTRSH khu vực nông thôn. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và lưu trữ 

thông tin và dữ liệu liên quan ñến chất lượng môi trường trên ñịa bàn tỉnh, ñặc biệt 

ñối với các khu vực xử lý CTRSH. 
 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTRSH 
 

ðiều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Chịu trách nhiệm chung về xây dựng quy hoạch và kế hoạch quản lý CTRSH; 

duy trì quan hệ phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành liên quan và chính quyền ñịa 

phương; bảo ñảm việc thực hiện kiểm tra, ñánh giá và báo cáo hiệu quả. 

2. Nhiệm vụ cụ thể  

a. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện Quy hoạch tổng thể 

quản lý chất thải rắn trên ñịa bàn tỉnh.  
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b. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương trong các lĩnh vực sau  

- Hướng dẫn thực hiện quy chế phối hợp về quản lý CTRSH; 

- Lập, ñiều chỉnh quy hoạch tổng thể quản lý CTRSH, thẩm ñịnh quy hoạch xây 

dựng công trình xử lý CTRSH, xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể 

quản lý CTRSH; 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các ñịa phương kiểm tra quá trình triển 

khai thực hiện Quy hoạch tổng thể quản lý CTRSH trên ñịa bàn tỉnh;  

- Lựa chọn vị trí thích hợp ñể xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh và quản lý hoạt 

ñộng xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống thu gom và vận chuyển CTRSH, thực hiện 

chương trình tái chế chất thải hữu cơ;  

- Tổng hợp các dự án liên quan ñến quản lý CTRSH, ñề xuất dự án ñầu tư cơ sở 

hạ tầng liên quan ñến quản lý CTRSH;  

- Thu thập, tổng hợp và lưu trữ thông tin, dữ liệu liên quan ñến quản lý CTRSH, 

xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin về quản lý CTRSH;  

- Phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng các công trình hạ tầng 

liên quan ñến xử lý CTRSH.  
 

ðiều 11. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Chịu trách nhiệm chung kiểm tra các tác ñộng ñến môi trường liên quan ñến 

việc thực hiện Quy hoạch tổng thể quản lý CTRSH trên ñịa bàn toàn tỉnh.  

2. Nhiệm vụ cụ thể 

a. Lập Báo cáo quan trắc môi trường hàng năm và báo cáo hiện trạng môi trường 

trên ñịa bàn tỉnh trong ñó bao gồm công tác quản lý CTRSH ở khu vực ñô thị và 

vùng nông thôn; 

b. Hỗ trợ về mặt chuyên môn ñối với chương trình phát triển năng lực và nâng 

cao nhận thức liên quan ñến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý CTRSH; 

c. Phổ biến các văn bản pháp luật và hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về môi trường trong lĩnh vực quản lý CTRSH, ñặc biệt chú trọng ñối với các 

bãi chôn lấp hợp vệ sinh;  

d. Thanh tra, kiểm tra và thực hiện công tác quan trắc môi trường ñối với bãi 

chôn lấp CTRSH hợp vệ sinh ñang hoạt ñộng và sau khi ñóng cửa.   
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ðiều 12. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

1. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố 

trí vốn ñầu tư cho các công trình, dự án xử lý CTRSH dựa trên Quy hoạch, Kế hoạch 

quản lý CTRSH ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách khuyến 

khích kêu gọi ñầu tư trong lĩnh vực quản lý CTRSH. 
 

ðiều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Chủ trì, thẩm ñịnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên ñịa bàn tỉnh; phối hợp Cục Thuế ñề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh mức phí sử dụng dịch vụ 

CTRSH;  

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ñề xuất lộ trình thực hiện thu phí 

ñối với người sử dụng dịch vụ quản lý CTRSH trên ñịa bàn tỉnh.  
 

ðiều 14. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về CTRSH khu vực nông thôn; triển khai 

thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh 

Môi trường nông thôn, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới 

theo quy ñịnh. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

a. Chủ trì, hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình quản lý CTRSH tại các 

xã khu vực nông thôn;  

b. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng 

chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm xử lý CTRSH khu vực nông thôn; 

c. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý CTRSH. 
 

ðiều 15. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

Tăng cường ñấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường trong công tác quản 

lý CTRSH trên ñịa bàn tỉnh. 
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ðiều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chịu trách nhiệm bố trí nhân sự ñể lập kế hoạch, thực hiện và ñánh giá công 

tác quản lý CTRSH trên ñịa bàn quản lý.  

2. Nhiệm cụ thể 

a. Lập, tổ chức và triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết quản lý CTRSH trên 

ñịa bàn phù hợp với Quy hoạch tổng thể về quản lý CTRSH ñã ñược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt;  

b. Chủ ñộng bố trí ngân sách, tiếp nhận các nguồn tài trợ (nếu có) ñể thực hiện 

Quy hoạch quản lý CTRSH trên ñịa bàn; 

c. Thực hiện chương trình phát triển năng lực và nâng cao nhận thức về quản lý 

CTRSH; 

d. Xây dựng, nâng cấp hệ thống thu gom, vận chuyển và bãi chôn lấp hợp vệ 

sinh CTRSH; 

ñ. Thực hiện chương trình tái chế chất thải hữu cơ tại hộ gia ñình và khu vực 

công cộng nhằm giảm thiểu lượng chất thải rắn cần chôn lấp; 

e. Thực hiện kiểm tra, ñánh giá quá trình triển khai công tác quản lý CTRSH trên 

ñịa bàn và ñịnh kỳ báo cáo cho Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; 

g. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong công tác thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTRSH trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật.  
 

ðiều 17. Trách nhiệm của UBND cấp xã 

Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện chương trình nâng 

cao nhận thức, phối hợp thu thập thông tin dữ liệu và báo cáo ñịnh kỳ theo quy ñịnh; 

giám sát công tác thu gom, vận chuyển; vận ñộng các hộ gia ñình ñóng phí và có 

trách nhiệm phối hợp trong việc xử lý các vi phạm liên quan ñến hoạt ñộng quản lý 

CTRSH trên ñịa bàn.  
 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 18. Tổ chức thực hiện 
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1. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện  Quy chế này, 

ñịnh kỳ hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành có 

liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thi 

hành những quy ñịnh tại bản Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn vướng mắc, yêu cầu 

các sở, ngành, các ñịa phương kịp thời kiến nghị cho Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Hồ Quốc Dũng   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


